
PHỤ LỤC II 

Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với 

chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang) 

     

1. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt  

     

STT Danh mục giá 
Đơn vị 

tính 

Mức kinh phí chi trả tối đa 

TP.Tuyên 

Quang 
Các huyện 

1 
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất  thải rắn 
sinh hoạt đến điểm tập kết, trạm trung chuyển. 

đồng/tấn 371.800 317.900 

2 
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển từ điểm tập kết 
chất thải rắn sinh hoạt (xe đẩy tay) lên xe ép rác 
đến địa điểm xử lý 

đồng/tấn 248.200 272.100 

  

2. Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

a) Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh 

STT Khu vực  Đơn vị tính 
Mức kinh phí 

chi trả tối đa 

1 Thành phố Tuyên Quang đồng/tấn 79.631 

2 Huyện Lâm Bình đồng/tấn 81.531 

3 Huyện Na Hang đồng/tấn 81.531 

4 Huyện Chiêm Hóa đồng/tấn 81.531 

5 Huyện Hàm Yên đồng/tấn 81.531 

6 Huyện Yên Sơn đồng/tấn 81.462 

7 Huyện Sơn Dương đồng/tấn 81.531 

     

b) Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt (không phát điện, không thu hồi năng 

lượng) 

     

STT 
Công suất xử lý 

(tấn/ngày) 

Mức kinh phí chi trả tối đa 

(đồng/tấn) 

Công nghệ, 

thiết bị nước 

ngoài 

Công nghệ, 

thiết bị trong 

nước 

1 < 50 340.000 320.000 



2 50 đến < 300 500.000 470.000 

3 300 đến < 500 480.000 440.000 

4 500 đến <800 450.000 390.000 

     

c) Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chế biến phân vi sinh kết hợp đốt (công 

nghệ hỗn hợp) 

     

STT 
Công suất xử lý 

(tấn/ngày) 

Mức kinh phí chi trả tối đa 

(đồng/tấn) 

Công nghệ, 

thiết bị nước 

ngoài 

Công nghệ, 

thiết bị trong 

nước 

1 100 đến <300 390.000 360.000 

2 300 đến  500 350.000 320.000 

3 Trên 500 330.000 300.000 

 Ghi chú:    

 - Tỷ trọng: 01 m3 rác = 0,42 tấn 

 - Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
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